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Nỗ lực minh bạch của ETC
Công ty Cổ phần đầu tư và kỹ thuật tài nguyên môi trường ETC

Waste No More is a coordinated initiative by GIZ and its partners, fostering collective action for the closed-loop recycling of pre-consumer waste in the 
apparel and footwear supply chain, as well as promoting decent work in Vietnam waste sector.
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Đây là xu thế không thể đảo chiều của thế giới

1. Tại sao ETC cần nâng cao tính minh bạch?

Bảo vệ môi trường tốt hơn
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Tăng cường uy tín
Xây dựng niềm tin với khách 

hàng và người tiêu dùng

1. Tại sao ETC cần nâng cao tính minh bạch?
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Tạo tính cạnh tranh
Cạnh tranh giúp chất lượng phục 

vụ tốt hơn, xã hội phát triển hơn

Tuân thủ luật pháp
Thể hiện trách nhiệm với xã hội



Tại sao ETC đầu tư cải thiện tính minh bạch?
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ETC đầu tư

cải thiện tính

minh bạch?

BGĐ ETC nhận định: Đầu tư vào minh bạch là đầu tư vì khách hàng đó là 

các nhà máy chủ nguồn thải, bám sát theo các yêu cầu của nhãn hàng

Định vị ETC như phần mở rộng của chuỗi cung ứng dệt may, da giày: Là nhà 
cung cấp dịch vụ xử lý rác của chuỗi cung ứng dệt may, da giầy

=> ETC cần nắm bắt và đáp ứng các yêu cầu minh bạch của chuỗi cung ứng

Khu vực dịch vụ xử lý rác thải công nghiệp nói chung là khu vực có rủi ro cao
về người lao động và môi trường => Ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu

dùng tại thị trường xuất khẩu

Minh bạch về dòng chảy chất thải đáp ứng yêu cầu dịch chuyển tăng tỷ lệ tái
chế của nhãn hàng và các nhà máy dệt may, da giày
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2. Lộ trình cải thiện tính minh bạch tại ETC
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Tiêu chuẩn và quy định

Đảm bảo mọi người đều hiểu và

tuân thủ các quy định về việc thu

gom, phân loại, xử lý và tái chế

rác thải

Giám sát định kỳ

- Nội bộ thanh – kiểm tra

- Kiểm tra bởi các đổi tác bên ngoài

Công bố thông tin

Cung cấp và công bố đầy đủ 

thông tin rõ ràng về:

- Quy trình thu gom, tổ chức phân 

loại, xử lý và tái chế rác thải

- Thông tin về thành phẩm tái chế

Tạo hệ thống giám sát trực tuyến

Báo cáo tiến độ

Định kỳ báo cáo tiến độ của quá 

trình thu gom, phân loại, xử lý và 

tái chế rác thải với đầy đủ thông tin 

về khối lượng rác thải đã thu gom, 

khối lượng sau phân loại, phương 

pháp xử lý đã sử dụng, tỷ lệ tái chế 

và các biện pháp cải thiện nếu có

1 2 3

4
Hợp tác cộng đồng

- Tổ chức các buổi gặp gỡ, hội thảo hoặc

chiến dịch giáo dục để chia sẻ thông tin

- Mở cửa cho cộng đồng đến thăm quan và

thảo luận về hoạt động của đơn vị

5
Giám sát trực tuyến

Cổng thông tin này có thể hiển thị 

mọi loại thông tin liên quan

6
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ETC đã làm gì để nâng cao tính minh bạch? 
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Công bố thông tin: Hiện tại ETC đã thực hiện việc công bố thông tin

rõ ràng liên quan đến quy trình thu gom, phân loại và tái chế cũng như

đốt thu hồi năng lượng cho từng loại rác thải cụ thể, thể hiện ngay trên

hợp đồng kí kết giữa hai bên (Công bố rõ quy trình tái chế, đơn vị tái

chế và sản phẩm cuối cùng của quá trình tái chế).

Giấy phép, hồ sơ năng lực các đơn vị liên kết

Phương pháp tái chế, sản phẩm cuối, đơn vị tái chế

Quy trình kiểm soát
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ETC đã làm gì để nâng cao tính minh bạch?
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Giám sát thường xuyên: ETC đang cung cấp GPS cho các 

đơn vị có yêu cầu: GPS từ nhà sản xuất về ETC, GPS từ 

ETC đến các điểm xử lý và tái chế rác thải cuối cùng. 

Cung cấp GPS xe vận chuyển từ chủ nguồn thải về ETC

Cung cấp GPS xe chở mút xốp từ ETC lên Đại Dương

Cung cấp GPS chở vải Pet từ ETC lên Vikohasan
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ETC đã làm gì để nâng cao tính minh bạch?
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Báo cáo tiến độ tháng: Cung cấp biên bản giao 

nhận giữa ETC và đơn vị tái chế, đốt thu hồi năng 

lượng.

Biên bản nghiệm thu tháng với đơn vị đốt thu hồi năng lượng

Biên bản nghiệm thu khối lượng tháng với đơn vị tái chế
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ETC đã làm gì để nâng cao tính minh bạch?
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Cung cấp biên bản 3 bên theo 

yêu cầu: Cung cấp biên bản 

giao nhận 03 bên giữa chủ 

nguồn thải, công ty ETC và đơn 

vị tái chế hoặc đốt thu hồi năng 

lượng.

Biên bản ba bên với đơn vị đốt 

thu hồi năng lượng
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ETC đã làm gì để nâng cao tính minh bạch? 
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Hợp tác với cộng đồng: ETC tích cực hợp 

tác với GIZ trong khuôn khổ dự án Waste no 

more thể hiện nỗ lực lớn chuyển dịch sang tái 

chế khép kín cũng như đề cao tính minh bạch

Hợp tác với cộng đồng: Thành lập ban 

nghiên cứu phát triển với mục tiêu phát triển 

bền vững, chuyển dịch theo xu thế mới, đề 

cao tính minh bạch trong quá trình phát triển.

WNM_VN_2024. Waste is not Waste until We waste it!



ETC đã làm gì để nâng cao tính minh bạch? 
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Hợp tác với cộng đồng: ETC đã dẫn đại diện 

của Tập đoàn Huali, Nhãn hàng VF, tổ chức tài 

chính IFC cùng đại diện của nhiều công ty khác 

nhau đi thăm quan việc phân loại tại ETC, tái chế 

tại các đơn vị liên kết, sử dụng nguyên liệu từ 

chính các đơn vị thải ra để tái chế ra thành phẩm 

trước sự chứng kiến của họ.
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3. Hướng đi của ETC trong những năm tới
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Tìm hiểu các tiêu chuẩn và yêu cầu từ đối tác để mở rộng 

hợp tác quốc tế. Nghiên cứu xu hướng chung của toàn cầu, 

các giải pháp xử lý chất thải tiên tiến nhất.

✓ Công suất: 500.000 tấn/năm

✓ Địa bàn: Nam Định

✓ Thời gian đi vào hoạt động: cuối năm 2026

Hợp tác với các tổ chức, nhà máy đóng góp công sức 

vào nỗ lực bảo vệ môi trường.

Nỗ lực công khai các thông tin trong khả năng

Đã thành lập ban 

Nghiên cứu và phát triển

Xây dựng nhà máy ETC thứ 2

Tích cực mở rộng hợp tác với 

các tổ chức, nhà máy

Website ETC

Hợp tác với các đơn vị tái chế có năng lực, tái chế tuần

hoàn kín.
Mở rộng liên danh, 

liên kết
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THANK YOU FOR LISTENING!
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Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) acknowledges the contribution of Mr. Tran Nam to 

the Waste No More activity coordinated by GIZ in Viet Nam.

All opinions and claims expressed by Mr. Tran Nam are solely his current opinions and claims and do not reflect the 

opinions and claims made by GIZ.

DISCLAIMER/Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) xin cảm ơn sự đóng góp của ông Trần Nam đối với 

hoạt động Waste No More do GIZ Viet Nam phối hợp tổ chức.

Mọi ý kiến và tuyên bố do ông Trần Nam đưa ra là ý kiến và tuyên bố hiện tại của riêng ông và không phản ánh ý kiến

hay tuyên bố nào của GIZ.  
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